
Số TT Mã môn 
thi Số chứng chỉ Họ và tên Ngày sinh

DD/MM/YY
Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email Trình độ chuyên môn
(CĐ-CN-KS-Ths-TS) Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng 
đăng ký

(I-II-
III) 

Đơn vị công tác Ghi chú
Ngày cấp 
CMT/thẻ 
CC/HC 

Nơi cấp CMT/Thẻ CC/HC

I
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Chuyển đổi
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 2 Chuyển đổi
QLDA Quản lý dự án 2 Chuyển đổi
DG01 Định giá xây dựng 2 Chuyển đổi

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

TK14 Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước; chất thải rắn 2 Cấp mới

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Chuyển đổi

TK13 Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Chuyển đổi

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 2 Chuyển đổi
DG01 Định giá xây dựng 2 Chuyển đổi
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng 2 Chuyển đổi
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Chuyển đổi
QLDA Quản lý dự án 2 Chuyển đổi
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

TK13 Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 3 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

SỞ XÂY DỰNG ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG XÉT CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA SÁT HẠCH ĐỢT 2 NĂM 2022
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HĐXCCC, ngày        /3/2022  của Chủ tịch Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)    

CA THI 01 (TỪ 08 GIỜ - 09 GIỜ)

1 Hồ Văn Trung 27/2/1984 Quỳnh Bá, quỳnh Lưu, 
tỉnh Nghệ An 186166917 0913213578 hovantrungcdb@g

mail.com
Kỹ sư công trình giao 

thông
Công ty TNHH TV&ĐTXD 

Hưng Việt 31/8/2015 Công an tỉnh nghệ An

2 DAL-00003071 Bùi Thanh Vũ 16/8/1977 122/22 Mai Hắc Đế, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 052077014296 0913464207 thanhvubmt@gmail

.com
Kỹ sư xây dựng nông 

thôn
Công ty TNHH XD&TM Sài 

Gòn 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

3 Hà Ngọc Tuấn 24/8/1991
169B Trần Quý Cáp, 

P.Tự An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

241127569 0906093099 hangoctuan.ks@gm
ail.com

Kỹ sư kỹ thuật cở sở hạ 
tầng; Thạc sỹ kỹ thuật 
xây dựng công trình 

giao thông

Công ty TNHH TVXD 
Thành An 1/7/2020 Công an tỉnh ĐăkLắk

4 Nguyễn Đình Mỹ 20/12/1956 17/67 Nguyễn Viết Xuân, 
TP.BMT, tỉnh ĐăkLăk 049056007504 0982038783 dinhmy.anquan@g

mail.com Kỹ sư thuỷ lợi Công ty TNHH TVXD An 
Quân 17/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

5 Trần Tuấn Anh 08/6/1993
Thôn Diêu Tường, xã Ân 
Tường Đông, Hoài Ân, 

Bình Định
215313280 0366212634 trantuananhxdcd@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng Hiếu Linh 05/10/2009 CA Bình Định

6 DAL-00002825 Lê Văn Thân 01/5/1982 Tổ dân phố 6B, Tân Lợi, 
Tp-BMT 241912079 0905813183 thanle.dailoc@gmai

l.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

24/8/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk

7 Đỗ Phi Hùng 08/8/1986
tổ dân phố 14, Thị trấn 

Ea Drăng, Ea H'Leo, tỉnh 
Đắk lắk

066086011227 0975537304 dophihungges@gm
ail.com Kỹ sư Cầu đường Công Ty cổ phần tư vấn xây 

dựng công trình 82 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

8 Trần Quốc Thịnh 10/7/1994 TDP 4, P.An Bình, TX. 
Buôn Hồ, Tỉnh ĐắkLắk 066094009197 0777094444 thinhtrank713gt@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

cầu đường
Ban QLDA ĐTXD TX Buôn 

Hồ 6/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

9 Dương Đình Điệp 28/9/1996
Thôn 18, xã Cư Bông, 

huyện Ea Kar, tỉnh 
ĐăkLăk

066096011758 0964838030 vietphucdaklak@g
mail.com Cao đẳng thuỷ lợi Công ty TNHH TV-XD Việt 

Phúc 25/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

10 Hồ Minh Triều 3/9/1989 36 Nay Phao, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLắk 241090515 0915754589 hominhtrieu2020@

gmail.com Kỹ sư XD DD-CN Công ty TNHH Sơn Tây 14/1/2012 Công an tỉnh Đăklắk

11 Nguyễn Trọng Hoàng 06/9/1985
327/36/36 Y Moal Enuôl, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 
Đắk Lắk

042085021939 0989009911 htcdl327@gmail.co
m

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH Tư vấn và 
Xây dựng HTC Đắk Lắk 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

12 Nguyễn Chí Thanh 23/4/1984
Xã Quảng Phương, 

Quảng Trạch, Quảng 
Bình

044084001925 0918866537 chithanhtvtk@gmai
l.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng Hiếu Linh 18/12/2017 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

13 Huỳnh Công Linh 08/02/1993 Thôn 8, xã Ea Hu, huyện 
Cư Kuin, Đắk Lắk 241399543 0976714926 huynhconglinh2202

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng công 

trình giao thông
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng Hiếu Linh 25/6/2010 CA Đắk Lắk



DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Chuyển đổi

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 3 Chuyển đổi

KS02 Khảo sát Địa hình 2 Chuyển đổi
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Chuyển đổi

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

14 Đặng Hữu Ngọc 01/01/1991
Thôn Đông Yên, xã Duy 
Trinh, huyện Duy Xuyên, 

Quảng Nam
205439555 0905694392 huungoc.tvhl@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng Hiếu Linh 09/12/2020 CA Quảng Nam

15 Nguyễn Thành Tường 01/01/1993
Thôn Đại An, xã Đại 

Lãnh, Đại Lộc, Quảng 
Nam

205598164 0969459593 tuong.nguyenthanh
93@gmail.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường

Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng Hiếu Linh 05/6/2008 CA Quảng Nam

16 Nguyễn Văn Bộ 10/11/1990 Xã Hồng Vân, Thường 
Tín, Hà Tây, Hà Nội 112472752 0904402205 Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH TVĐTXD 

Quảng Đức 27/2/2008 CA Hà Nội

17 DAL-00015326 Cao Tiến Dũng 27/7/1982

Khu tập thể Thủy điện 
Buôn Kuốp, số 22 Mai 
Xuân Thưởng, P.Thành 

Nhất, TP.BMT, Đắk Lắk

241867711 0966859869 caotiendungtdbk@
gmail.com Kỹ sư điện Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp 14/7/2017 CA Đắk Lắk

18 DAL-00005397 Lê Vũ Công 18/5/1968 59 Đào Tấn, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240291794 0903590939 lasxd303@gmail.co

m Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH TV 77 10/5/2019 Công an tỉnh

19 Huỳnh Trần Phú 5/7/1986 xã Hoà Thuận, TP.BMT, 
Tỉnh Đăklăk 066086014828 0905906690 uglyart@gmail.com Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Công ty TNHH TVĐTXD 

Ánh Dương 17/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

20 La Thị Hoàn 4/12/1982 TDP 5, P.Tân Hoà, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 240727621 0912293515 labibmt@gmail.co

m Kỹ sư DD-CN Công Ty TNHH 
DVTV&XD Nguyên Hưng 26/11/2016 Công an tỉnh ĐăkLăk

21 DAL-00063425 Đỗ Đăng Phong 13/10/1984
650 Tôn Đản, phường 

Hòa Phát, Quận Cẩm lệ, 
Tp-Đà Nẵng

201497833 0905589552 phong131084@gm
ail.com Kỹ sư Cầu đường Công Ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Hiếu Linh 01/8/2016 Công an Đà nẵng

22 Trương Minh Tùng 15/10/1992
Thôn Phước lộc 3, xã 

Eaphê, Krông bách, tỉnh 
Đắk Lắk

241232597 0979127772 minhtungnq47@gm
ail.com Kỹ sư XD DD-CN BQLDA đầu tư XD huyện 

Krông Bách 24/8/2007 Công an Đắk Lắk

23 Dương Văn Hạnh 12/5/1990
Thôn 7, xã Ea Hiao, 
huyện Ea H'Leo, tỉnh 

Đắk lắk
042090021461 0399922979 duongvanhanh2388

@gmail.com Kỹ sư Cầu đường Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình 82 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

24 Lương Minh Nguyên 10/10/1987
Tổ dân phố 12, Thị trấn 

Ea Drăng, huyện 
EaH'Leo, tỉnh Đắk lắk

066087001350 0334394343 minhnguyenxd82@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình

Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình 82 13/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

25 Nguyễn Thành Trung 17/11/1994
Thôn 3, xã Dlie Yang, 

huyện EaH'Leo, tỉnh Đắk 
lắk

066094010127 0328855068 nguyenthanhtrungx
d1711@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật xây dựng

Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình 82 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

26 DAL-
000019434 Đỗ Văn Thắng 27/12/1980

257/79A, Mai Hắc Đế, 
phường Tân thành, Tp-

BMT, tỉnh Đắk lắk
035080009258 0949515152 thang.dacco@gmail

.com Kỹ sư Cầu đường Công Ty TNHH tư vấn và 
đầu tư xây dựng Hưng Việt 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

27 Lê Duy Toàn 15/8/1981 TDP 7, P.An Lạc, TX. 
Buôn Hồ, Tỉnh ĐắkLắk 241908456 0917810850 toantckh.bho@gma

il.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Ban QLDA ĐTXD TX Buôn 
Hồ 26/2/2018 Công an Đắk Lắk

28 Võ Tấn Trưởng 28/2/1992 Xã Đức Minh, huyện Mộ 
Đức, tỉnh Quảng Ngãi 212700213 0868425206 truongminhduc102

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường
Công ty CPTVXD Minh 

Đức 31/7/2012 Công an tỉnh Quảng Ngãi

29 Nguyễn Đình Ngọc 25/10/1984
97/14/3 Y Moal, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240851614 0948073332 tuthaobmt83@gmai
l.com Kỹ sư DD-CN Công ty CP XD Đăklăk 15/3/2018 Công an tỉnh ĐăkLắk

30 Nguyễn Đình Tân 7/3/1992 17/59B Nguyễn Viết 
Xuân, TP.BMT, Tỉnh 066092015087 0344532841 nguyendinhtan7392

@gmail.com
Kỹ thuật công trình giao 

thông
Công ty TNHH TVXD Anh 

Quân 17/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

31 Nguyễn Văn Minh 6/10/1991
251 Giải phóng, phước 
An, Krông Pắk, Tỉnh 

ĐăkLăk
066091011650 0974770886 nvminhxd91@gmai

l.com Kỹ sư XD DD-CN Công ty TNHH Kiến trúc 
Toàn Phát 8/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

32 Đinh Sỹ Trung 7/11/1983 45 Ama khê, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240697005 0825081616 dinhsytrung@gmail

.com Kỹ sư DD-CN Công ty CP TVXD ĐăkLăk 7/11/2014 Công an tỉnh Đăklắk

33 Hồ Trường Sơn 16/1/1985 TDP 7, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLắk 066085013274 0905065078 sontruongho@gmai

l.com kỹ sư cầu đường Công ty TNHH TV kỹ thuật 
XD TDTEC 9/8/2021 Công an tỉnh Đăklắk

34 Nguyễn Duy Công 11/09/1992 xã Cuôr Đăng, huyện Cư 
Mgar, tỉnh ĐăkLăk 241377728 0944153214 nguyencong119@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD SX 
TMDV Đường Việt 10/2/2010 Công an tỉnh ĐăkLăk

35 Võ Văn Hiền 26/3/1982
TDP 5, thị trấn Ea Đrăng, 

huyện Ea Hleo, tỉnh 
ĐăkLăk

066082007692 0989884317 vuhienecc1@gmail.
com Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH XD&TM 

Phúc Minh Khang 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

36 Nguyễn Hữu Thông 18/12/1995 Số 122 Nguyễn Tất 
Thành, P.An Bình, 066095003777 0967778995 thongdabh@gmail.

com
Cử nhân xây dựng 

ngành công nghệ kỹ 
Ban QLDA ĐTXD Tx.Buôn 

Hồ 25/8/2021 CA Đắk Lắk

37 Chu Thị Lệ Châu 28/6/1982
Số 11 Nguyễn Thái Học, 

P.Tân Lợi, TP.BMT, 066182001549 0914410546 chaubsbmt@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng 
DD&CN Công ty TNHH TVXD P-T 25/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 GS1-501-01496 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK11 KTS-501-00078 Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới

TK13 Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Chuyển đổi

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

52 GS10 Trần Quốc Nguyên 2/3/1985
Thôn 12, xã Ea Ktur, 
huyện Cư kuin, Tỉnh 

ĐắkLắk
240879203 0972001022 tranquocnguyen85

@gmail.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH Long Tây 
Nguyên Cấp mới 4/5/2017 Công an Đắk Lắk

53 GS06 Bùi Ngọc Vinh 24/1/1958
127 Phan Bội Châu, 

P.Thống Nhất, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

064058000562 0905307071 bnvinhbmt@gmail.
com Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2

Ban QLDA PTCSHT nông 
thôn PVSX cho các tỉnh Tây 
Nguyên tỉnh Đắk Lắk - Sở 

NN&PTNT Đắk Lắk

Cấp mới 29/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

54 GS10 DAL-00005393 Nguyễn Hùng Cường 20/10/1985
Thôn Thọ Nam, tịnh 
Thọ, Sơn Tịnh, tỉnh 

Quảng Ngãi
212731268 0947315514 hungcuongnguyen8

5@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD Thái 
Sơn Chuyển đổi 15/12/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi

55 GS01 Trần Hữu Nguyện 15/1/1984
21/9/101 Nguyễn An 

Ninh, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh Đăklăk

240687140 0915247747 tranhuunguyen.vnc
@gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 3/8/2017 Công an tỉnh ĐăkLắk

56 GS10 Nguyễn Hữu Kỳ 20/9/1978
Thôn 3, xã Ea Tiêu, 
huyện Cư Kuin, tỉnh 

ĐăkLăk
035078010991 0986553538 huuky78@gmail.co

m Cao đẳng cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH DVXD Minh 
Phát Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

57 GS10 Trương Khắc Văn 7/4/1982 TDP8, P.Tân Hoà, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241790053 0977134457 tuthaobmt83@gmai

l.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty CP XD Đăklăk Cấp mới 28/7/2014 Công an tỉnh ĐăkLắk

58 GS06 Phan Văn Đạt 20/2/1968 TDP 7, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241808078 0947417575 tuthaobmt83@gmai

l.com Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2 Công ty CP XD Đăklăk Cấp mới 10/3/2016 Công an tỉnh ĐăkLắk

59 TK07 Lương Công Thuận 12/12/1970 TDP4, P.Tân Hoà, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 052070013787 0973119292 luongcongthuan@g

mail.com Kỹ sư cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Công ty TNHH Tư vấn Như 

Việt Chuyển đổi 10/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

60 GS10 DAL-00003056 Vũ Thiện Sỹ 25/10/1974 395A Nguyễn Văn Cừ, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 036074022181 0987480999 syvuthien@gmail.c

om Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty CP Hà Nam Chuyển đổi 9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

61 GS06 Phạm Vũ Dũng 5/1/1989 xã Quảng Tân, huyện 
Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 245108758 0985628683 tuthaobmt@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình thuỷ lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2 Công ty CP XD Đăklăk Cấp mới 9/7/2012 Công an tỉnh Đăk Nông

62 QLDA Đặng Hoàng Long 4/12/1990
TDP 1, thị trấn Ea Knốp, 

huyện Ea Kar, tỉnh 
ĐắkLắk

241157750 0814723123 danghoanglongbmt
@gmail.com Kỹ sư DD-CN Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD huyện 

Mđrắk Cấp mới 27/3/2019 Công an tỉnh ĐăkLắk

63 QLDA Nguyễn Văn Hùng 3/6/1993
Thôn 2, xã Krông Jing, 

huyện Mđrắk, tỉnh 
Đăklắk

241419099 0935235197 hungbqlmdrak@gm
ail.com Kỹ sư thuỷ lợi Quản lý dự án 3 Ban QLDA ĐTXD huyện 

Mđrắk Cấp mới 24/2/2014 Công an tỉnh ĐăkLắk

64 GS01 Hà Công Hải 2/11/1978 07 Đinh Tiên Hoàng, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241826682 0905475959 conghaibmt@gmail

.com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH TVXD Hữu 

Thịnh Cấp mới 2/6/2016 Công an tỉnh ĐăkLắk

65 GS01 Đinh Công Nguyên 12/7/1981
TDP 7, thị trấn Ea Tling, 
huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông
245244407 0911422809 conghaibmt@gmail

.com Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH TVXD Hữu 

Thịnh Cấp mới 5/5/2011 Công an tỉnh Đăk Nông

66 QLDA DAN-00021001 Nguyễn Huỳnh Sơn 23/5/1991
109 Thăng Long, P.Tự 

An, TP.BMT, Tỉnh 
Đăklăk

066091000227 0934868466 huynhsonbql@gmai
l.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD công 

trình DD-CN Cấp mới 17/2/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

67 GS01 Nguyễn Lắc 3/4/1990 TDP3, P.Thiện An, TX 
Buôn Hồ, tỉnh ĐăkLắk 066090016492 0988357071 nguyenlack3102b@

gmail.com
Kỹ sư công nghệ xây 

dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH  MTV XD 
TMDV Ka Đa Cấp mới 08/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đắk Lắk com DD&CN

38 Ngô Thị Mai Thùy 20/01/1987
Số 11 Nguyễn Nhạc, khu 

Hiệp Phúc, P.Tân Lợi, 
TP.BMT, Đắk Lắk

066187000912 0868931860 maithuyngo87@gm
ail.com Kiến trúc sư Công ty TNHH TVXD 

Thành An 25/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

39 KS-501-00648-
B Nguyễn Văn Thuận 26/4/1979

Số 169 Trần Phú, 
P.Thành Công, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240569224 0909906406 thuanbacbmt@gmai

l.com Kỹ sư cầu đường Công ty TNHH TVXD 
Thuận Bắc 06/4/2012 CA Đắk Lắk

40 Dương Thị Xuân 
Phượng 22/02/1992 Số 44 Hàn Mạc Tử, 

TP.BMT, Đắk Lắk 241332325 0394920471 duongthixuanphuon
g01@gmail.com Kỹ sư Công ty TNHH TVXD Hùng 

Đạt 06/06/2009 CA Đắk Lắk

41 DAL-00069185 Nguyễn Thị Yến 13/3/1984
Thôn Nam Hải, xã Nam 
Đà, huyện Krông Nô, 

Đắk Nông
038184001525 0986577361 nguyenyenhtxd@g

mail.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Công ty TNHH TVTK Gia 

Phúc 11/5/2016 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

42 Nguyễn Văn Chinh 25/2/1980 Thôn Trung Hồ, xã Ea 
Hồ, huyện Krông Năng 052080009428 0982702579 apt.tvxd@gmail.co

m Kỹ sư DD-CN Công ty CP TVXD APT 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

43 Nguyễn Xuân Trường 1/3/1970 TDP 2, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 03607019487 0982789218 tuvantruongthanhb

mt@gmail.com Kỹ sư cầu đường Công ty CP TVXD Trường 
Thành 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

44 Chu Nguyễn Hoàng 
Việt 20/9/1983 Thôn 2, Xã Hoà Khánh, 

TP.BMT, Tỉnh Đăklăk 066083009590 0905003672 chuvietbmt@gmail.
com Kỹ sư DD-CN Công ty TNHH TVĐTXD 

Ánh Dương 16/1/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

45 Nguyễn Văn Hoà 8/2/1987 TDP 7, P.Tân An, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 046087015043 0965248980 hoadaconco@gmail

.com Kỹ sư DD-CN Công Ty TNHH 
DVTV&XD Nguyên Hưng 20/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

46 Nguyễn Đình Cường 13/01/1994 Trúc lâm; Gio Quang, 
Gio Linh, Quảng trị 197320127 0984506469 cuongmy1301@gm

ail.com
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Công Ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Hiếu Linh 03/5/2017 Công an Quảng trị

47 Trần Thị Bông 18/7/1991
Thôn An bình, xã Thanh 
an, huyện Cam lộ, tỉnh 

Quảng trị
197241800 0937945915 tranbong180791@g

mail.com
Kỹ thuật xây dựng công 

trình Thủy lợi
Công Ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Hiếu Linh 26/01/2017 Công an Quảng trị

48 DAL-00092776 Tạ Tấn Tuấn 10/9/1995 Thôn Trúc hà, xã Đại 
hưng, huyện Đại lộc, tỉnh 049095014403 0358774355 tatuan.hieulinh@g

mail.com
Công nghệ kỹ thuật 
công trình xây dựng

Công Ty TNHH tư vấn đầu 
tư xây dựng Hiếu Linh 01/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

49 Lê Duy Hớn 20/7/1985 53/10 Hoàng Thế Thiện, 
p Tân lợi, Tp-BMT 054085003983 0949861179 duyhon83@gmail.c

om
Kỹ sư chuyên ngành Kỹ 

thuật xây dựng
Công Ty TNHH xây dựng 

Tâm nguyên 14/02/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

50 Lê Thành Luân 26/3/1987 Thị trấn Ea Drăng, Ea 
H'Leo, tỉnh Đắk lắk 211899063 0935960016 lethanhluan.tp47@

gmail.com Kỹ sư Cầu đường Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình 82 22/02/2018 Công an tỉnh Bình định

51 DAL-00007681; 
HAN-00123786 Trần Thành Tín 25/7/1967 335/10 đường Y Jut, Tp-

BMT 240293154 0913457417 hopthanhdl@gmail.
com

Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Công Ty TNHH và tư vấn 
xây dựng Họp thành 22/8/2007 Công an tỉnh Đắk Lắk



68 GS01 Đoàn Minh Đạt 22/4/1962
151/25 Y Moal, P.Tân 

Lợi, TP.BMT, Tỉnh 
Đăklắk

066062007474 0905859927 Kỹ sư XD DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH XD Trường 

Phát Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

69 TK11 Phan Thanh Hợp 15/2/1988
số 175 TDP 6, Thị trấn 
Quảng Phú, huyện Cư 

Mgar, tỉnh Đăklăk
052088007432 0938767748 kts.phanthanhhop@

gmail.com Kiến trúc sư Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Công ty CP TVXD ĐăkLăk Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

70 DG01 Võ Thị Tường Phu 20/12/1987 Nghĩa mỹ, Tư Nghĩa, tỉnh 
Quảng Ngãi 212636963 0905599426 phu.vtt@gmail.com kỹ sư cầu đường Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH TV kỹ thuật 

XD TDTEC Cấp mới 18/4/2014 Công an tỉnh Quảng Ngãi

71 GS06 Phan Văn Linh 20/10/1985 Tân Mỹ, Ea Toh, Krông 
Năng, tỉnh ĐăkLắk 042085017598 0917078815 phanlinh47@gmail.

com Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2 Công ty TNHH Phú Xuyên Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

72 DG01 Trương Duy Dũng 22/11/1990
Thôn 11, Xã Tân Hoà, 
huyện Buôn Đôn, tỉnh 

ĐăkLăk
066090000749 0969800362 duydung2211@gm

ail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 2 Công ty CP quản lý và 
XDGT ĐăkLăk Cấp mới 13/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

73 QLDA Tô Quang Dịnh 17/10/1959 TDP 1, P.Khánh Xuân, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 042059006171 0913484268 quangdinhgtdl@gm

ail.com Kỹ sư cầu đường Quản lý dự án 2 Công ty TNHH Quang Tiến 
ĐăkLăk Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

74 QLDA DAL-00069176 Trà Minh Vũ 22/11/1993 Số 33 Cao Xuân Huy, 
TP.BMT, Đắk Lắk 241417878 0973939656 vutm.bmt@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng Quản lý dự án 2 Ban QLDA ĐTXD công 
trình DD-CN tỉnh Đắk Lắk Cấp mới 6/8/2010 Công an Đắk Lắk

75 GS10 Lê Duy Minh 15/8/1984
Số 482 thôn Đoàn Kết, 

xã Dray Sáp, huyện 
Krông Ana, Đắk Lắk

240677949 0905952459 duyminhquatest2_c
tc@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Trung tâm kỹ thuật Tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng 4 Cấp mới 05/10/2015 CA Đắk Lắk

76 GS10 Phạm Thế Long 20/3/1960
Số 126 Lê Duẩn, P.Tân 
Thành, TP.BMT, Đắk 

Lắk
241055496 0914225392 quangducbmt@gma

il.com Kỹ sư giao thông Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVĐTXD 
Quảng Đức Cấp mới 23/11/2020 CA Đắk Lắk

77 GS02 Nguyễn Đức Thọ 13/11/1987
Số 22 Mai Xuân Thưởng, 
P.Thành Nhất, TP.BMT, 

Đắk Lắk
241995229 0978864879 ducthobts@gmail.c

om Kỹ sư điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 19/7/2019 CA Đắk Lắk

78 TK04 DAL-00015349 Nguyễn Mạnh Đạt 20/11/1981 Xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, 
Quảng Bình 194182686 0979132468 dat.tdbk.evn@gmai

l.com Kỹ sư điện Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 21/12/2015 CA Quảng Bình

79 GS01 GS1-501-01462-
A Phạm Hồng Sơn 31/12/1984

Số 66 Trần Cao Vân, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240754308 0911916688 kinhnam68@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH xây dựng và 
nội thất Kinh Nam Cấp mới 28/8/2018 CA Đắk Lắk

80 GS01 DAL-00066375 Bùi Văn Tân 08/7/1983 Buôn Sut M'grư, xã Cư 
Suê, Cư M'gar, Đắk Lắk 240700305 0985807807 buivantandlk@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng 

DD&CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH MTV Quang 
Hợp Cấp mới 14/6/2016 CA Đắk Lắk

81 TK04 Nguyễn Hữu Hoàng 16/7/1984
Số 64 Trần Văn Phụ, 
P.Tân Lợi, TP.BMT, 

Đắk Lắk
240726268 0983934373 nhhoangatd5@gmai

l.com
Kỹ sư điện tử - viễn 

thông
Thiết kế cơ - điện công trình công 

trình 2 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 19/6/2019 CA Đắk Lắk

82 DG01 DAL-00020805 Nguyễn Minh Tâm 05/9/1975
Số 22 Mai Xuân Thưởng, 
P.Thành Nhất, TP.BMT, 

Đắk Lắk
241668721 0966707090 minhtam01@gmail.

com
Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư 

Điện kỹ thuật Định giá xây dựng 2 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 05/4/2013 CA Đắk Lắk

83 GS02 Đoàn Văn Lân 24/02/1984 TT.Chợ Chùa, Nghĩa 
Hành, Quảng Ngãi 212206238 0971404010 doanvanlan@gmail.

com Kỹ sư điện - điện tử Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 23/02/2018 CA Quảng Ngãi

84 GS10 GS1-501-01483 Đoàn Quốc Vương 27/9/1988
TDP3, TT.Krông Năng, 
huyện Krông Năng, Đắk 

Lắk
240970944 0388401023 tuvanvietphat@gma

il.com
Kỹ sư xây dựng cầu 

đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH TVXD Việt 
Phát Cấp mới 20/9/2019 CA Đắk Lắk

85 GS02 Vương Tùng Bách 28/9/1964
Số 02 Đặng Trần Côn, 

P.Tân Thành, TP.BMT, 
Đắk Lắk

240371022 0913943455 bachbmt3@gmail.c
om Kỹ sư cấp thoát nước Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình 2 Cấp mới 28/5/2012 CA Đắk Lắk

86 GS02 Nguyễn Như Tiến 12/12/1984
Hẻm 4/15 Nguyễn Trung 

Trực, P.Thành Công, 
TP.BMT, Đắk Lắk

038084026494 0986142399 nhutienbk@gmail.c
om Kỹ sư cơ khí động lực Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 

trình 2 Công ty Thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 29/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

87 GS06 Lê Xuân Lai 4/8/1983 156D Trần Quý Cáp, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 044083012281 0946415489 xuanlaihd@gmail.c

om Kỹ sư thuỷ lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2 Công ty TNHH Phú Xuyên Cấp mới 9/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

88 GS01 Nguyễn Trọng Hiếu 5/5/1978 63/9 Nguyễn Phúc Chu, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241825738 0944011083 nguyentronghieuvn

c@gmail.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 13/5/2016 CA Đắk Lắk

89 GS01 Nguyễn Hoàng Hiếu 12/01/1969
Cụm 9, tổ 1, P.Nghĩa 
Trung, TP.Gia Nghĩa, 

tỉnh Đăk Nông
066069000728 0982436751 hieuthuydien@gma

il.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 19/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

90 GS01 Nguyễn Lý Trịnh 2/1/1974 TDP 4, P.Ea Tam, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 241319122 0905086243 trinhnguyenvnc@g

mail.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 14/10/2017 CA Đắk Lắk

91 GS01 Vũ Hồng Thái 2/4/1981
TDP 1, P.Nghĩa Trung, 
TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đăk 

Nông
025081018005 0869957631 thaixndaknong@g

mail Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

92 GS01 Phạm Thị Thanh Dung 12/9/1985
78/24 Đồng Sỹ Bình, 

P.Tân Thành, TP.BMT, 
Tỉnh ĐăkLăk

240711119 0905120985 thanhdungvnc@gm
ail.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty CP công trình Việt 
Nguyên Cấp mới 20/7/2017 CA Đắk Lắk

93 GS01 DAL-00005385 Nguyễn Văn Biên 25/2/1963 108 Hồ Tùng Mậu, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 038063031450 0913423642 bienvnc1@gmail.co

m Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Chuyển đổi 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

94 GS01 DAL-00005388 Lê Ngọc Văn 21/6/1980 A9, xã Cư Êbur, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 240619822 0913899182 lengocvan1980@g

mail.com Kỹ sư điện Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty CP công trình Việt 

Nguyên Chuyển đổi 17/10/2011 CA Đắk Lắk

95 KS02 Nguyễn Vy Tùng 26/7/1985
Thôn 3, xã Ea Ktur, 
huyện Cư Kuin, tỉnh 

ĐăkLăk
058085001241 0933638279 ctyxdkhoinguyen@

gmail.com Kỹ sư DD-CN Khảo sát Địa hình 3 Công ty TNHH XD TMDV 
Khởi Nguyên Cấp mới 19/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

96 GS01 Nguyễn Thiện Quang 14/4/1991
TDP 13, Thị trấn Phước 
An, huyện Krông Pắk, 

tỉnh ĐắkLăk
066091017849 0901922619 nguyenthienquang1

492@gmail.com Kiến trúc sư Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH TVTK&XD 

AD RYO Cấp mới 25/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

97 GS10 Phan Thanh Nhàn 26/3/1975
Thôn Đăk Hà, thị trấn 
Đăk Mâm, huyện Krông 

Nô, Đăk Nông
042075009902 0987949073 phanthanhnhan197

3@gmail.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH ĐTXDCT 
Toàn Mỹ 14 Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



98 TK04 Bùi Quang Học 25/8/1989 43C amakhê, P.Tân Lập, 
TP.BMT, Tỉnh ĐăkLăk 066089000702 0985339535 quanghocbuiqb@g

mail.com Kỹ sư điện tử công nghệ Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Tự do Cấp mới 31/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

99 GS10 DAL-00008191 Lê Quang Sạ 8/6/1956
116/2 Võ Thị Sáu, P.Tân 

Lập, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

044056003151 0932584488 quangsabmt@gmail
.com Kỹ sư cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH TVXD Hùng 

Đạt Chuyển đổi 10/5/2021 Công an tỉnh

100 GS01 Nguyễn Văn Hoà 15/8/1966
76 Trần Hưng Đạo, P.Tự 

An, TP.BMT, Tỉnh 
ĐăkLăk

240839504 0905460360 labibmt@gmail.co
m Kỹ sư DD-CN Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công Ty TNHH Phú Mỹ 
Quang Cấp mới 16/3/2020 Công an tỉnh ĐăkLăk

101 GS06 Trần Công Hùng 21/2/1990
Thôn 14, xã Ea Kly, 

huyện Krông Pắk, Tỉnh 
ĐăkLăk

241165054 0977945512 tranconghung145@
gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình xây dựng Giám sát công trình NN&PTNT 3 Công ty TNHH Châu Phúc Cấp mới 25/2/2015 Công an tỉnh ĐăkLăk

102 DG01 Trương Thị Xuân Hoà 10/10/1989 Thôn 7, xã Cư Eebur, 
TP.BMT, TP.BMT 049189013188 0914621911 xuanhoa07kx1@gm

ail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH Châu Phúc Cấp mới 1/9/2021 Công an tỉnh ĐăkLăk

103 DG01 Đặng Ngọc Như An 18/11/1993
Tổ 61, phường Hòa quý, 
quận Ngũ hành sơn, Tp-

Đà nẵng
205599664 0935354227 nhuan.tvhl@gmail.

com
Kinh tế xây dựng và 

Quản lý dự án Định giá xây dựng 2 Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng Hiếu Linh Cấp mới 17/11/2016 Công an tỉnh Quảng nam

104 GS01 Trần Viết Quốc 30/7/1989 19A Nguyễn Gia Thiều, 
p Tân An, Tp-BMT 241034119 0901918080 tranvietquocksxd@

gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Hoàng Minh Phú Cấp mới 23/6/2020 Công an Đắk Lắk

105 GS01 Phan Văn Toàn 03/3/1994 157/7 Ama Khê, p Tân 
lập, Tp-BMT 066094005946 0972912591 phanvantoan000@g

mail.com
Cao đẳng Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Hoàng Minh Phú Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

106 DG01 Trần Đức Cường 06/10/1991 165 Y Wang, p EaTam, 
Tp-BMT 066091010842 0979700405 cuongxd113@gmai

l.com Kỹ sư XD DD-CN Định giá xây dựng 3 Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

107 GS02 Ngô Văn Tượng 04/4/1976 phường Tân lập- Tp-
BMT 049076016557 0914588811 tuongthuantruongp

hat@gmail.com Kỹ sư Điện Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Trung tâm khuyến công và 

TVPTCN Đắk lắk Cấp mới 08/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

108 DG01 Nguyễn Bình Thiên 12/6/1981 5c Nguyễn Khuyến, p 
Tân Lợi, Tp-BMT

066081005745 0966250061 thienset@gmail.co
m Kỹ sư Cơ khí chế tạo Định giá xây dựng 3 Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

109 DG01 Đỗ Mạnh Hùng 28/12/1987 104 Lê Thánh Tông, Tp-
BMT 240965444 0908702072 manhhung705@gm

ail.com
Kỹ sư kỹ thuật XD công 

trình Giao thông Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH tư vấn XD 
Thuận bắc Cấp mới 12/3/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

110 GS06 DAL-00024885 Nguyễn Ngọc Chín 19/7/1972 Buôn Kôsiêr, p Tân lập, 
Tp-BMT 026072015233 0914032229 hieuviet.tv@gmail.

com

- Kỹ sư cầu đường;
- Trung cấp công trình 

thủy
Giám sát công trình NN&PTNT 3 Công ty TNHH Hiếu Việt Cấp mới 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

111 GS06 Nguyễn Đình Phương 26/8/1980 207 đường Ama khê, p 
Tự an, Tp-BMT 240653081 0333798718 phuongcty470@gm

ail.com
KS Thủy lợi khoa công 

trình Giám sát công trình NN&PTNT 2 Công ty TNHH MTV xây 
dựng 470 Cấp mới 27/6/2007 Công an tỉnh Đắk Lắk

112 TK02 Tạ Quốc Nam 05/4/1988 59 Phạm Ngũ Lão, Tp-
BMT 241054213 0941584646 quocnam0504@gm

ail.com
KS kỹ thuật Xây dựng 

Cấp thoát nước
Thiết kế cấp - thoát nước công 

trình 3 Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Đắk Lắk Cấp mới 14/6/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

113 GS01 Hoàng Trọng Hiếu 02/9/1983
Thôn 9, xã Ea Tiêu, 

huyện Cu7Kuin, tỉnh Đắk 
Lắk

066083010874 0909891894 hoangtronghieu30
@gmail.com

KS Xây dựng DD và 
Công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công Ty cổ phần Đô thị và 

Môi trường Đắk Lắk Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

114 GS10 Nguyễn Thành Nhân 20/8/1976 28 Nguyễn Hữu thọ, Tp-
BMT 066076012658 0948666777 ketoan28nht@gmai

l.com KS Cầu đường bộ Giám sát Công trình Giao thông 2 Công Ty TNHH Công trình 
Thành Nguyễn Cấp mới 20/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

115 GS01 Trần Dân Tiến 08/8/1966
65 Nơ trang Long, TT 

Phước an, huyện Krông 
Păk, tỉnh Đắk Lắk

038066010774 0913435104 ctytienbinhphuong
@gmail.com Trung cấp Xây dựng Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công Ty TNHH xây dựng 
tiến bình phương Cấp mới 16/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

TK13 Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới

TK13 Thiết kế xây dựng công trình thủy 
lợi, đê điều 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Cấp mới

TK03 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông cầu - hầm 2 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Chuyển đổi

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

116 Nguyễn Viết Thành 25/6/1979 197 Lê Duẩn, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk lắk 240592701 0908679479 htdaklak@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng DD và 

CN
Công Ty TNHH xây dựng 

H.T Đắk Lắk 18/8/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

117 Phạm Viết Hậu 09/12/1962 TDP 06, phường Tân lợi, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk lắk 066062007426 0935953878 viethaudothi@gmai

l.com
Kỹ sư xây dựng DD và 

CN
Phòng Quản lý Đô thị Tp-

BMT 30/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

118 DAL-00003066 Nguyễn Thị Kim Anh 17/11/1983
80A, Lương Thế Vinh, 
phường Tân Tiến, Tp-

BMT, tỉnh Đắk lắk
066183011816 0972277474 anhthuytuc@gmail.

com
Kỹ sư xây dựng DD và 

CN
Công Ty TNHH xây dựng 

H.T Đắk Lắk 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

119 DAL-00016914 Hồ Văn Tý 18/01/1975
Phường An Hải Bắc, 
Quận Sơn trà, Tp Đà 

Nẵng
201333138 0905454818 tvxdminhtambmt@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện
Công Ty cổ phần DT & 

TVXD Minh tâm 26/02/2009 Công an thành phố Đà nẵng

120 Lê Minh Việt 20/12/1977
Thôn Phú bình, xã Tam 
phú, Tp-Tam kỳ, tỉnh 

Quảng nam
206114360 0914228282 tvxdminhtambmt@

gmail.com
Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện
Công Ty cổ phần DT & 

TVXD Minh tâm 28/9/2018 Công an tỉnh Quảng nam

121 Nguyễn Văn Điện 10/10/1974
Thôn Phú bình, xã Tam 
phú, Tp-Tam kỳ, tỉnh 

Quảng nam
049074006907 0936363557 dienang@gmail.co

m
Kỹ sư xây dựng Thủy 

lợi - Thủy điện
Công Ty cổ phần DT & 

TVXD Minh tâm 14/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

122 DAL-00005401 Hoàng Huy Giảng 21/3/1977
Buôn Mduk, phường 

EaTam, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

045077003621 0905649119 huygiang507@gma
il.com Kỹ sư Cầu đường Công Ty TNHH tư vấn xây 

dựng P-T 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

123 Đặng Xuân Thắng 06/8/1965 Tổ 5, Nghĩa phú, Tp-Gia 
nghĩa, tỉnh Đắk nông 240253783 0842263226 minhthao2503@gm

ail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN
Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và đầu tư XNK Minh 

ngân
24/12/2019 Công an tỉnh Đak lắk

124 Lê Quang Hải 28/3/1993 xã Băng Adrênh, huyện 026093009871 0911071551 quanghaiksxd@gm Kỹ sư xây dựng (kỹ Công Ty TNHH tư vấn xây 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 2 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Chuyển đổi
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 3 Cấp mới

TK04 Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 3 Cấp mới

GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án 2 Cấp mới
KS02 Khảo sát Địa hình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

GS02 Giám sát lắp đặt thiết bị vào công 
trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Chuyển đổi

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Chuyển đổi

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới
DG01 Định giá xây dựng 2 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

TK07 Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình 3 Cấp mới
TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Chuyển đổi

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Chuyển đổi

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 3 Cấp mới
GS06 Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới
GS10 Giám sát Công trình Giao thông 3 Cấp mới

GS01 Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 Thiết kế Kết cấu công trình 2 Cấp mới

124 Lê Quang Hải 28/3/1993 Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk 026093009871 0911071551 ail.com thuật xây dựng) dựng Thành an 28/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

125 Phạm Văn Thịnh 23/9/1992 Thị trấn Ea Tling, huyệt 
Cư Jut, tỉnh Đắk nông 245155106 0902605706 gunbk92@gmail.co

m
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng
Công Ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thành an 31/01/2013 Công an tỉnh Đắk nông

126 DAL-00088282; 
HAN-00088282 Hồ Ngọc Quang 21/12/1984 214/6 đường Ama khê, p 

Tự an, Tp-BMT 240760782 0935954368
0932538494

hopthanhdl@gmail.
com Kỹ sư kinh tế xây dựng Công Ty TNHH và tư vấn 

xây dựng Họp thành 12/7/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk

127 DAL-00006311 Đỗ Văn Chiến 01/02/1983 số 116 khu dân cư Buôn 
Ju, xã EaTu, Tp-BMT 066083004031 0983102816 achien162@gmail.c

om
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Đắk Lắk 06/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

128 Đoàn Ngọc Nam 01/01/1996 Thôn Trung hạ,xã quế 
hiệp, Quế sơn, tỉnh 049096011630 0969070862 ngocnamxx00@gm

ail.com
Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông
Công Ty TNHH tư vấn đầu 

tư xây dựng Hiếu Linh 15/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

129 Trần Thị Hồng Nhung 09/3/1996 Xã EaKpam, huyện 
CM'Gar, tỉnh Đắk Lắk 066196013404 0367533951 nhung.tran.110297

@gmail.com Kỹ sư Kinh tế xây dựng Công ty TNHH MTV xây 
dựng 470 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

130 Phạm Anh Đức 05/7/1992
TDP 06, PHƯỜNG 

ThiỆn An, Thị xã Buôn 
Hồ, tỉnh Đắk Lắk

066092016484 0847799444
0984242471

phamducdl92@gma
il.com Kỹ sư Điện - Điện tử Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Nhật nguyên 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

131 Đặng Thị Thanh Tuyền 05/12/1994 76 Ngô Chí Quốc, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 241345021 0336316929 dangthithanhtuyen5

4c1@gmail.com
Kỹ thuật xây dựng công 

trình
Công ty TNHH tư vấn 

trường Đại học Thủy lợi 06/10/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

132 Trần Sách Việt 20/6/1983 TDP 09, EaTam, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 066083009244 0987971439 transachviet83@gm

ail.com
Kỹ sư xây dựng dân 
dụng và công nghiệp 

Công ty TNHH Hồng Anh 
Ban mê 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

133 Nguyễn Nhật Tân 12/01/1984 TDP 06, phường Tân an, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 241868488 0977634454 nhattanbmt@gmail.

com Kỹ sư tin học công trình Công ty TNHH xây dựng 
không gian mới 28/7/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk

134 Trương Đình Khang 27/7/1977 xã Bình Thuận, thị xã 
Buôn hồ, tỉnh Đắk Lắk 240631727 0933160605 khangtdbk@gmail.

com
KS Công nghiệp và 

công trình Nông thôn
 Công ty Thủy điện Buôn 

Kuốp 27/7/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

135 Trần Văn Dũng 11/6/1985
Thôn 6, xã Ea Ktur, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 
Lắk

066085007752 0918324167 dungksbmt@gmail.
com

KS Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp 

 Công ty TNHH Xây dựng 
và Phát triển An dũng 16/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

136 Dương Thị Trang 06/6/1986 Thôn 6, xã EaTur, huyện 
Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk 054186007841 0946016066 duongtrang66@gm

ail.com
KS Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 
 Công ty TNHH Xây dựng 

và Phát triển An dũng 16/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

137 Nguyễn Hứa Thịnh 11/01/1994 xã Ea Phê, huyện Krông 
Pắk, tỉnh Đắk Lắk 066094012423 0935313833 huathinhng@gmail.

com KS Tài nguyên nước  Công ty TNHH Xây dựng 
và Phát triển An dũng 08/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

138 DAL-00051464 Nguyễn Hữu Trai 20/3/1988 phường Tân thành, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 186564978 0907997628 trainh1102@gmail.

com KS Thủy lợi 
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình giao 

thông tỉnh Đắk Lắk
13/01/2016 Công an tỉnh nghệ An

139 Phan Tăng Tâm 04/02/1991
169 Hùng Vương, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

241173051 0356206995 tanpx42@gmail.co
m

KS Xây dựng Dân dụng 
và Công nghiệp 

 Công ty TNHH Xây dựng 
Phú xuân 23/3/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk

140 DAL-00099019 Nguyễn Văn Thịnh 10/3/1988 E8/166, Ấp 6, Tân nhựt, 
Q Bình chánh, Tp-HCM 042088000544 0985313552 thinhnguyenutc@g

mail.com KS Cầu Đường bộ 
 Công ty TNHH tư vấn Xây 
dựng  và Thương mại Tâm 

thái bình
25/5/2020 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

141 Nguyễn Đức Vũ 05/4/1984 70 Giải phóng, Phước an, 
Krông păk, tỉnh Đắk Lắk 240801912 0914411544 nguyenducvu.ks@g

mail.com
KS Xây dựng Dân dụng 

và Công nghiệp 

 Công ty TNHH tư vấn Xây 
dựng  và Thương mại Tâm 

thái bình
26/01/2015 Công an tỉnh Đắk Lắk

142 DAL-00005407 Nguyễn Văn Quý 05/8/1985
05A Yplô Êban, phường 

Tự an, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

240853300 0913471317 thanhyenquy@gmai
l.com Kỹ thuật Xây dựng  Công ty TNHH tư vấn Xây 

dựng  Việt Khôi 01/7/2017 Công an tỉnh Đak lắk

143 Ngô Thanh Hải 31/10/1985
40/4 Vạn Xuân, phường 
Tân Thành, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
240826112 09413147287 thanhhaigtdl@gmai

l.com KS Cầu đường bộ  Công ty TNHH Tư vấn và 
Xây dựng  Hợp nhất 03/01/2019 Công an tỉnh Đak lắk

144 Lê Thị Thanh Duyên 26/5/1986 162/1/2 Nguyễn Thị 
Định, phường Thành 240882628 0918817819 thanhduyenxd@gm

ail.com Xây dựng giao thông  Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng HD 06/5/2020 Công an tỉnh Đak lắk

145 DAL-00088290 Nguyễn Thế Đông 11/8/1985
162/1/2 Nguyễn Thị 
Định, phường Thành 

nhất, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
066085001755 0945787767 thedonghoangvu@g

mail.com
Kỹ thuật Xây dựng công 

trình giao thông
 Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng HD 19/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

146 Phạm Công Phương 08/11/1982 Thôn 13, xã Hòa khánh, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 048082006121 0905877222 congphuong339@g

mail.com Kỹ sư Kinh tế xây dựng  Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Hữu thịnh 09/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

147 Hồ Sỹ Việt 14/3/1990 TDP 5, phường Tân hòa, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 241235267 0983525055 labibmt@gmail.co

m Kỹ sư xây dựng DD-CN
 Công ty TNHH dịch vụ tư 
vấn và xây dựng Nguyên 

hưng
12/11/2012 Công an tỉnh Đak lắk

148 Nguyễn Duy Sơn 12/6/1994
Thôn Đông lâm, xã Nhơn 
lộc, huyện An nhơn, tỉnh 

Bình định
052094012202 0911626335 duysonkssdc@gmai

l.com Kỹ sư xây dựng DD-CN  Công ty TVTK và ĐTXD 
S.D.C 16/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

149 PHY-00001495 Nguyễn Hùng 01/11/1971 Phường Phú Đông, Tp-
Tuy hòa, tỉnh Phú yên 220954764 0903570880 ksnguyenhungpy@

gmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN
 Công ty TNHH tư vấn Thiết 

kế Kiến trúc xây dựng 
C.D.A.C

27/7/2015 Công an tỉnh Phú yên

150 Trần Thành 01/12/1982
Thị trấn KRông năng, 

huyện KRông năng, tỉnh 
Đắk Lắk

066082004216 0983423330 thanhkbuk@gmail.c
om Kỹ sư xây dựng DD-CN UBND xã CưPưng, huyện 

Krông Búk 12/01/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

151 Nguyễn Văn Kim 07/4/1994
Thôn Dlâm, Chư Athai, 

huyện Phú thiện, tỉnh Gia 
lai

037094006033 0933242366 kimsainam.thicong
@gmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Công ty Cổ phần tư vấn thiết 

kế và đầu tư xây dựng SDC 29/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

152 Phan Hồng Đa 07/01/1983 Liên Thành, Yên Thành, 
Nghệ An 186006370 0973273693 hongda470@gmail.

com
Kỹ sư Thủy lợi; Kỹ sư 

giao thông
Công ty TNHH MTV xây 

dựng 470 23/02/2013 Công an tỉnh nghệ An

153 Nguyễn Trung Hiếu 06/7/1985 168D Phan Huy Trú, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 066085007489 0946295757 hieu.bmt.pn@gmail

.com
 Công Ty TNHH tư vấn Kiến 

trúc Ban mê 15/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hộiKỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng



154 GS01 Trần Nhân Phương 06/01/1983
Tổ dân phố 06, TT 

Phước an, huyện Krông 
Păk, tỉnh Đắk Lắk

66083000900 0869092345 ctytienbinhphuong
@gmail.com

KS Xây dựng DD và 
CN 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công Ty TNHH xây dựng 

tiến bình phương Cấp mới 09/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

155 GS01 Đinh Thị Ngọc Bích 16/12/1973
37/6 Nguyễn Phúc Chu, 
phường Thành nhất, Tp-

BMT, tỉnh Đắk Lắk
240501147 0946737480 ngocbich98k@gmai

l.com Kiến trúc sư Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công Ty cổ phần Dakco Cấp mới 16/9/2010 Công an tỉnh Đắk Lắk

156 GS06 Nguyễn Thành Công 20/4/1985 Thôn 19, CưM'Ta, huyện 
M'DRắk, tỉnh Đắk Lắk 066085008071 0976921044 ntcong20@gmail.c

om
Kỹ thuật tài nguyên 

nước Giám sát công trình NN&PTNT 3 Công Ty TNHH tư vấn xây 
dựng Hưng phát Cấp mới 28/9/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

157 QLDA Hồ Viết Thông 03/6/1981 Hẻm 169 Y Ngông, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 240690162 0836987010 thongk27bkdn@gm

ail.com Kỹ sư Xây dựng Quản lý dự án 3
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình giao 

thông tỉnh Đắk Lắk
Cấp mới 11/5/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk

158 TK09 Huỳnh Trần Phú 10/9/1991 TDP 12, phường Tân an, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 241291126 0858769456 phu.xddd@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng Thiết kế Kết cấu công trình 2 Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Hoàng Thiên Nam Cấp mới 20/9/2019 Công an tỉnh Đắk Lắk

159 GS01 Lê Bá Thiên Huy 20/8/1994 Thôn 1, Hòa khánh, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 066094012022 0886789749 phu.xddd@gmail.c

om
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Hoàng Thiên Nam Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

160 TK11 Vũ Tiến Trình 10/02/1986 115 Lê Thị Hồng Gấm, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 240875162 0905058358 tientrinh1002.arc@

gmail.com
Cử nhân đại học Kiến 

trúc Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Công Ty cổ phần tư vấn xây 
dựng Đắk Lắk Cấp mới 10/02/2012 Công an tỉnh Đắk Lắk

161 GS01 Lê Đình Sơn 30/10/1992
Thôn 2, xã Tân lập, 

huyện Krông Buk, tỉnh 
Đắk Lắk

241259238 0917362562 ledinhson.xd@gmai
l.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 

dựng 

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH MTV Thiên 

anh Cấp mới 20/12/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

162 GS10 DAL-00021509 Nguyễn Công Lượng 05/6/1973
10A Nguyễn Đình Chiểu, 

buôn AKô Dhông, Tân 
lợi, tỉnh Đắk Lắk

241489762 0913448988 congluong72@gma
il.com

Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thành Mai Chuyển đổi 14/3/2011 Công an tỉnh Đắk Lắk

163 DG01 Trương Quốc Hiệp 02/10/1981 3/24 Võ Văn Kiệt, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 241667959 0914848687 tvxdthanhmai@gm

ail.com Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng 3 Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thành Mai Cấp mới 21/3/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

164 GS01 Nguyễn Thanh Tuấn 02/12/1969
52 Tây sơn, phường Tân 
thành, Tp-BMT, tỉnh Đắk 

Lắk
001069038844 0914220799 tuannguyendl69@g

mail.com
Kỹ sư Xây dựng DD và 

CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng Tuấn khang Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

165 GS10 Vũ Công Danh 01/01/1992 xã Tâm thắng, huyện Cư 
Jút, tỉnh Đắk Nông 245205655 0343441791 vucongdanh2012@

gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng Quốc tân Cấp mới 14/7/2010 Công an tỉnh Đắk Nông

166 GS01 Nguyễn Quyết Tiến 01/01/1979
tổ dân phố 4, phường 

Tân tiến, Tp-BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

066079005936 0949437768 ntienbmw@gmail.c
om

Đại học Bách khoa-Kỹ 
thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng Quốc tân Cấp mới 12/01/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

167 QLDA Nguyễn Thành Công 02/3/1991
Thôn Mậu yên-Hà lai, 
huyện Hà trung, tỉnh 

Thanh hóa
038091022508 0945769555 thanhcong0203@g

mail.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông Quản lý dự án 3
Công ty TNHH xây dựng 
Thương mại dịch vụ Gia 

luận
Cấp mới 5/3/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

168 GS01 Nguyễn Thành Lê 23/3/1986 xã Hòa thắng, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk 240871348 0977030787 thanhle2303@gmai

l.com
Kỹ sư thuật công trình 

Xây dựng 
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty TNHH xây dựng 
Quân nguyên Cấp mới 14/8/2014 Công an tỉnh Đak lắk

169 GS01 DAL-00003068 Văn Tỵ 12/10/1982
Tổ dân phố 4, phường 
Thành nhất, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
046082013578 0935323262 tydn2012@gmail.c

om
Kỹ sư Xây dựng DD và 

CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH xây dựng 
Hoàng tỵ Chuyển đổi 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

170 GS01 Nguyễn Quốc Toản 20/7/1986 Thôn 5, xã Ea Bhốk, Cư 
Kuin, tỉnh Đắk Lắk 066086009390 0976505238 nguyenquoctoan.co

@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng DD và 

CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty cổ phần Tập đoàn 
xây dựng Hòa bình Cấp mới 10/7/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

171 GS01 Trương Văn Thành 01/9/1994
77 Quỳnh Ngọc, Ena, 
huyện Krông Ana, tỉnh 

Đắk Lắk
241360565 0827297479 truongthanhxd19@

gmail.com
Kỹ sư Xây dựng DD và 

CN
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 3 Công ty cổ phần Tập đoàn 
xây dựng Hòa bình Cấp mới 17/02/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

172 DG01 Võ Văn Trung 12/01/1981
239/1 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Tân lập, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

066081003593 0966551213 trung.tdbk@gmail.c
om Kỹ sư điện Định giá xây dựng 3 Công ty thủy điện Buôn 

Kuốp Cấp mới 03/6/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

173 TK07 Nguyễn Ngọc Hiền 02/10/1985
93/63 Nguyễn Văn Cừ, 
phường Tân lập, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

240816580 0914411377 nguyenngochienbm
t@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 
công trình giao thông

Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 3 Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng HD Cấp mới 14/9/2017 Công an tỉnh Đắk Lắk

174 GS10 Trương Mạnh Hùng 15/8/1962
48 Võ Văn Kiệt, phường 
Khánh xuân, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
037062011284 0355611138 momkhjn@gmail.c

om Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2 Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
xây dựng Lộc đông Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

175 GS01 Nguyễn Quyết Định 13/4/1988 Phường Khánh xuân, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 066088005003 0968000094 quyetdinh49xd@g

mail.com
Đại học Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 

và Hạ tầng kỹ thuật 2 Công ty TNHH xây dựng 
Phú xuân Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

176 TK07 Hồ Hoàng Xuân Huy 22/3/1984 thôn 2, xã EaTu, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 240792450 0944437626 xuanhuy.47@gmail

.com Kỹ sư Cầu đường Thiết kế xây dựng công trình giao 
thông đường bộ 2 Công ty TNHH TVXD Sơn 

Đạt Cấp mới 10/6/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

177 QLDA DAL 00006298 Bùi Văn Điện 25/4/1986
9/14/6A Nguyễn Duy 

Trinh, P Tân thành, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

241957984 0979285990 dienksxd@gmail.co
m

Kỹ sư kỹ thuật công 
trình Quản lý dự án 2

Ban QLDA đầu tư xây dựng 
công trình DD và CN tỉnh 

Đắk lắk
Chuyển đổi 26/9/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk

178 TK14 Nguyễn Ngọc Cường 24/12/1989
02 Phạm Hồng Thái, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

241105562 0932026977 ngoccuongbmt@g
mail.com

Kỹ sư Khoa học môi 
trường

Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước; chất thải rắn 3 Trung tâm quan trắc Tây 

nguyên và môi trường Cấp mới 27/02/2013 Công an tỉnh Đắk Lắk

179 TK14 Vũ Đoàn Minh Chính 02/7/1995 19 Hồ Xuân Hương, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 066095007832 0966634448 minhchinh2795@g

mail.com
Kỹ sư công nghệ kỹ 

thuật môi trường
Thiết kế xây dựng công trình cấp 
nước - thoát nước; chất thải rắn 3 Trung tâm quan trắc Tây 

nguyên và môi trường Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

180 GS10 Đỗ Văn Nhu 09/8/1986 Buôn Bling, huyện Cư 
M'gar, tỉnh Đắk Lắk 037086012153 0983999054 donhudaklak@gmai

l.com
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình Giao thông Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty xây dựng 68 Cấp mới 10/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

181 TK11 Hoàng Văn Luận 15/01/1981
01/7 Đặng Nguyên Cẩn, 
phường Tự an, Tp-BMT, 

tỉnh Đắk Lắk
240653471 0909639635 hoangvanluan1501

@gmail.com Đại học Kiến trúc Thiết kế Quy hoạch xây dựng 2 Công ty Cổ phần TVXD Đắk 
Lắk Cấp mới 27/02/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk

182 GS06 Nguyễn Doãn Ngôn 13/9/1976 39 Hà Huy Tập, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 042076013267 0963460999 ngonatd5@gmail.c

om Kỹ sư Thủy lợi Giám sát công trình NN&PTNT 2 Công ty thủy điện Buôn 
Kuốp Cấp mới 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội



183 QLDA Trương Quốc Toản 26/9/1984 126 Phan Chu Trinh, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk 240712445 0986122119 quoctoantruong201

3@gmail.com Kỹ sư xây dựng DD-CN Quản lý dự án 2  Công ty TNHH Xây dựng 
Phú xuân Cấp mới 17/9/2010 Công an tỉnh Đắk Lắk

184 GS10 Nguyễn Thị Mai Linh 08/10/1991 37/22 Nguyễn Công Trứ, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 241222272 0987982919 mailinh8491@gmai

l.com Xây dựng Cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2
 Công ty Cổ phần quản lý và 

xây dựng giao thông Đắk 
Lắk

Cấp mới 10/6/2020 Công an tỉnh Đắk Lắk

185 GS10 Nguyễn Trí Tân 10/4/1960 04 Bà Triệu, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk 240953696 0983962139 congtyqlxddaklak@

gmail.com Xây dựng Cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2
 Công ty Cổ phần quản lý và 

xây dựng giao thông Đắk 
Lắk

Cấp mới 08/8/2018 Công an tỉnh Đắk Lắk

186 GS10 Trần Đình Trường 07/8/1985
Thôn 10, xã EaTiêu, 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 
Lắk

025085016976 0812187878 trandinhtruongdbdl
@gmail.com Xây dựng Cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 2

 Công ty Cổ phần quản lý và 
xây dựng giao thông Đắk 

Lắk
Cấp mới 12/8/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

187 GS10 Phạm Minh Thảo 25/3/1980
LK5-39, khu dân cư Tân 
phong, phường Tân hòa, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk

241678389 0914216879 minhthao2503@gm
ail.com Kỹ sư Cầu đường Giám sát Công trình Giao thông 3

Công ty TNHH tư vấn xây 
dựng và đầu tư XNK Minh 

ngân
Chuyển đổi 22/9/2014 Công an tỉnh Đak lắk

188 QLDA Trần Anh Sơn 18/10/1982
23 Bùi Huy Bích, 

phường Tự an, Tp-BMT, 
tỉnh Đắk Lắk

'066082000413 0907677364 trananhson2020@y
ahoo.com.vn Kỹ sư xây dựng DD-CN Quản lý dự án 2  Công Ty TNHH tư vấn xây 

dựng Hoàng phong Cấp mới 13/4/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

189 GS01 Hoàng Đức Nhã 04/02/1979
số 111, tổ 6, khối 3, 

phường Khánh xuân, Tp-
BMT, tỉnh Đắk Lắk

042079007670 0917962226 ducnhabmt@gmail.
com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 
dựng

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp 
và Hạ tầng kỹ thuật 2  Công Ty TNHH tư vấn Kiến 

trúc Ban mê Cấp mới 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

190 KS02 DAL-00005404 Nguyễn Ngọc Phát 31/12/1982 TDP 9, phường Tân lập, 
Tp-BMT, tỉnh Đắk Lắk 066082010483 0979156097 phatthanhan@gmail

.com
Kỹ sư công nghệ xây 

dựng DD-CN Khảo sát Địa hình 2  Công Ty TNHH tư vấn xây 
dựng Thành an Chuyển đổi 27/12/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

191 TK04 Nguyễn Văn Thi 11/01/1984
Thôn 4, xã Băng Adrênh, 

huyện Krông Ana, tỉnh 
Đắk Lắk

240780344 0901454265 nguyenvanthielec@
gmail.com

Kỹ sư công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện công trình công 
trình 2  Công Ty TNHH tư vấn xây 

dựng Thành an Cấp mới 17/02/2016 Công an tỉnh Đắk Lắk

192 DG01 DAL-00003062 Bùi Đức Thiêm 30/7/1981
TDP 5, phường Thành 

nhất, Tp-BMT, tỉnh Đắk 
Lắk

034081019715 0974764999 buithiem81@gmail.
com

Kỹ sư  xây dựng DD-
CN Định giá xây dựng 2 Chuyển đổi 10/5/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

193 GS10 Đào Xuân Thái 03/11/1971
Số 09 Bùi Huy Bích, 

P.Tự An, TP.BMT, tỉnh 
Đắk Lắk

241689250 0988793998 Kỹ sư xây dựng cầu 
đường Giám sát Công trình Giao thông 3 Công ty TNHH Thành Công 

Đắk Nông Cấp mới 14/7/2014 CA Đắk Lắk
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